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Ngày 

thứ 

Giờ 

dạy 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

 

Môn 

(Phân 

môn) 

Tên bài 
 

Hình thức 

Địa 

điểm 
Đồ dùng 

Hai 

29/11 

8 h 49 TV (Đọc) Rồng rắn lên mây GV dạy online Tại nhà MT, BGĐT 

8h 40  Âm nhạc Chú chim nhỏ dễ thương 
GVBM dạy qua 

clip 
  

9h 25 50 TV (Đọc) Rồng rắn lên mây GV dạy online  MT, BGĐT 

10h 5 61 Toán 
Phép trừ (có nhớ) số có hai 

chữ số cho số có 2 chữ số 
GV dạy online  MT, BGĐT 

 13 TV (Viết) Chữ hoa M GV dạy qua clip  Clip 

Ba 

30/11 

8 h 51 TV (Đọc) Nặn đồ chơi GV dạy online Tại nhà MT, BGĐT 

8h 40 62 Toán 
Phép trừ (có nhớ) số có hai 

chữ số cho số có 2 chữ số 
GV dạy online  MT, BGĐT 

9h 25 57 Đạo đức Nhận lỗi và sửa lỗi GV dạy qua clip  Clip 

10h 5 52 TV (Đọc) Nặn đồ chơi GV dạy online  MT, BGĐT 

 25 TNXH Thực hành mua bán hàng hóa  GV dạy qua clip  Clip 

Tư 

01/12 

8 h 13 TV (N -n) Kể chuyện Búp bê biết khóc GV dạy qua clip Tại nhà Clip 

8h 40 63 Toán 
Phép trừ (có nhớ) số có hai 

chữ số cho số có 2 chữ số 
GV dạy online  MT, BGĐT 

9h 25 13 TV (N-v) Nặn đồ chơi GV dạy online  MT, BGĐT 

10h 5  MT 
Con mèo tinh nghịch GVBM dạy qua 

clip 
  

  TD 

Đi nhanh dần theo vạch kẻ 

vòng phải (vòng trái), 2 tay 

dang ngang 

GVBM dạy qua 

clip 
  

Năm 

02/12 

8 h 

 
13 TV (LT1) 

Mở rộng vốn từ về đồ 

chơi.Dấu phẩy 
GV dạy online Tại nhà MT, BGĐT 

8h 40 64 Toán 
Phép trừ (có nhớ) số có hai 

chữ số cho số có 2 chữ số 
GV dạy online  MT, BGĐT 

9h 25 26 TNXH Hoạt động giao thông GV dạy qua clip  Clip 

10h 5 13 TV Đọc MR GV dạy qua clip  Clip 

Sáu 

03/12 

8 h 

 
13 TV (LT2) 

Viết đoạn văn tả đồ chơi 
GV dạy online Tại nhà MT, BGĐT 

8h 40 65 Toán LT chung GV dạy online  MT, BGĐT 

9h 25  TD 

Đi nhanh chuyển sang chạy 

theo vạch kẻ hướng trái 

(hướng phải), 2 tay phối hợp 

tự nhiên 

GVBM dạy qua 

clip 
  

10h 5  
HĐTN-

SHL 
Em tự làm lấy việc của mình 

GV dạy online  MT, BGĐT 

 

 Ngày 26  tháng 11 năm 2021 

Tổ trưởng 

 

 

 

Hoàng Thị Mỹ 

 



                 

 

 

 

                                                                                                                               

 

 


